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BẢN TIÊU CHÍ XẾP HẠNG SỞ TƯ PHÁP CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2011


(ban hành kèm theo Quyết định số 1089/QĐ-BTP ngày 27/ 6 /2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)


I. Các tiêu chí và thang điểm 
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		NHIỆM VỤ

		TIÊU CHÍ CỤ THỂ

		SỐ ĐIỂM TỐI ĐA

		TỔNG SỐ
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		1

		Xây dựng và thẩm định văn bản pháp luật ở địa phương

		Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Uỷ ban nhân dân phê duyệt, điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011; phối hợp lập dự kiến chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân bảo đảm thực hiện đúng tiến độ và chất lượng của Chương trình. 
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		Tổ chức tổng kết 07 năm thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (gửi báo cáo về Bộ).
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		Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân cấp tỉnh yêu cầu đảm bảo kịp thời, chất lượng, đúng thời hạn.
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		Xây dựng 100% đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Sở đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, không có văn bản nào trái thẩm quyền hoặc vi phạm quy định của pháp luật.
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		Công tác pháp chế.




		Triển khai công tác pháp chế theo Nghị định mới thay thế Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ; tổng hợp xây dựng báo cáo và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác pháp chế.
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		Theo dõi thi hành pháp luật.

		Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở địa phương; tổng hợp xây dựng báo cáo và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành pháp luật.
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		Kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật

		Làm đầu mối thực hiện việc tự kiểm tra 100% văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và thực hiện 100% kế hoạch kiểm tra văn bản theo thẩm quyền
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		Kịp thời xem xét, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định của pháp luật sau khi nhận được thông báo của cơ quan kiểm tra theo thẩm quyền hoặc có ý kiến phản hồi của cơ quan kiểm tra theo thẩm quyền về phương án xử lý đúng thời hạn quy định.




		4

		



		

		

		Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời kiến nghị bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành.
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		-Tiếp tục tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ cơ quan tư pháp địa phương theo Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ.


-Triển khai nhiệm vụ xây dựng Ngành theo mục VII, Chương trình công tác của Ngành ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-BTP ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.




		Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ và chức năng nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp địa phương (đặc biệt là đối với công tác quản lý Lý lịch tư pháp, theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2369/QĐ-TTg ngày 28/12/2010 và công tác Bồi thường nhà nước).
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		Kiện toàn tổ chức cán bộ Tư pháp cấp huyện, cấp xã, đến hết năm 2011 đảm bảo có 40% số Ủy ban nhân dân cấp xã có 02 cán bộ Tư pháp-Hộ tịch, 90% số cán bộ Tư pháp-Hộ tịch cấp xã có trình độ Trung cấp Luật trở lên.
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		Thực hiện việc tổng rà soát đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp theo Đề án đã được phê duyệt tại Quyết định số 862/QĐ-BTP ngày 31/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

		7

		



		

		

		Thực hiện công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ pháp chế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan Tư pháp địa phương đặc biệt đối với cán bộ Tư pháp cấp huyện và cấp xã.

		7

		



		4

		- Hoạt động luật sư.


- Hoạt động công chứng.


- Bán đấu gia tài sản.


- Giám định tư pháp.


-Công tác tư vấn pháp luật




		Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động luật sư; tiếp tục triển khai Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư, các văn bản quy phạm pháp luật về luật sư.
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		 Phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương đến năm 2020 theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ và tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh sơ kết giai đoạn 1 việc chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân sang cho các tổ chức hành nghề công chứng, đồng thời xem xét, quyết định chuyển giao gia đoạn 2.
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		Củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển đội ngũ đấu giá viên, tham mưu chuyển giao việc bán đấu giá quyền sử dụng đất cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp. Tham mưu cho UBND cấp tỉnh ban hành quy chế và các văn bản về bán đấu giá tài sản, đặc biệt là bán đấu giá quyền sử dụng đất.
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		Đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” theo Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 1958/CT-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp tại địa phương.
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		Tổ chức triển khai thực hiện và giám sát, kiểm tra đối với hoạt động tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh, thành phố.
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		-Triển khai Luật Quốc tịch, Luật Lý lịch tư pháp.


-Công tác hộ tịch và chứng thực.

		Kiện toàn công tác tổ chức thuộc Sở Tư pháp để quản lý Lý lịch tư pháp và thực hiện tốt công tác quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.
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		25



		

		

		Giải quyết đúng trình tự, thủ tục các yêu cầu của người dân đã được quy định trong các văn bản về chứng thực, hộ tịch, không có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu.
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		Thực hiện đúng tiến độ, trình tự, thủ tục về việc xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch giải quyết cho người không quốc tịch được nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam măm 2008.
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		Triển khai Kế hoạch của Bộ Tư pháp về việc tổng kết Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg ngày 25/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và tổng kết việc thực hiện Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 22/6/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP (riêng đối với các địa phương đã tổng kết năm 2010 thì năm 2011 vẫn được xét tính điểm tối đa cho tiêu chí này).  


  

		6

		



		

		

		Thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp.
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		-Phổ biến, giáo dục pháp luật 




		 Ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật ở địa phương nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW và Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2008-2012 và các Đề án thuộc Chương trình (đã tham mưu cho UBND và Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL cấp tỉnh thực hiện công việc trên).
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		Đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức sơ kết giai đoạn I thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2008-2012.
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		Triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” và báo cáo đánh giá bước đầu thực hiện “ngày pháp luật” ở địa phương.
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		Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên”.
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		Ban hành văn bản củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động hòa giải ở địa phương; chủ trì, phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh thực hiện việc rà soát, thống kê số liệu về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở và báo cáo về Bộ Tư pháp.
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		Phối hợp với các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tư pháp cấp huyện, cán bộ Tư pháp-Hộ tịch cấp xã tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
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		-Trợ giúp pháp lý

		Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm trợ giúp pháp lý; phát triển mạng lưới Chi nhánh trợ giúp pháp lý, tổ cộng tác viên trợ giúp pháp lý ở cấp huyện và câu lạc bộ trợ giúp pháp lý ở cấp xã; tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ và cộng tác viên trợ giúp pháp lý theo Đề án quy hoạch mạng lưới Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008-2010, định hướng đến năm 2015.
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		Thực hiện công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.
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		Thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động ở vùng sâu, vùng xa và hoạt động trợ giúp pháp lý cho các đối tượng là nguwowig nghèo, người dân tộc, đối tượng chính sách. 



		6
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		-Công tác cải cách thủ tục hành chính (quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ).

		Tổ chức thực hiện đúng quy định về thủ tục hành chính một cách khoa học, có sáng tạo (đảm bảo đúng về giấy tờ, trình tự, thời gian thực hiện, phối hợp chia sẻ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông).
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		Tiếp nhận, xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền thực hiện, quản lý.
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		Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

		Thực hiện nghiêm túc việc thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực hoạt động của Sở.
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		-Ứng dụng công nghệ thông tin

		Thực hiện việc sử dụng văn bản điện tử thông qua việc sử dụng thư điện tử phục vụ công tác chuyên môn, cung cấp, khai thác thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.
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		Triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp trên cơ sở nội dung của Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Tư pháp và Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2011-2015 của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
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		-Công tác báo cáo thống kê

		Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, thống kê theo đúng quy định và yêu cầu của Bộ Tư pháp.
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		Tổng điểm tối đa:

		200

		200





II. Phương pháp, trình tự chấm điểm

Căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo các tiêu chí đã được quy định trong Bản tiêu chí xếp hạng này, Sở Tư pháp tự đánh giá, chấm điểm.

Cách tính điểm như sau:


- Tiêu chí nào hoàn thành 100% thì đạt số điểm tối đa.


- Tiêu chí nào chưa thực hiện được thì đạt 0 điểm.


- Tiêu chí nào đã thực hiện nhưng chưa đạt 100%, thì số điểm được chấm tương đương với mức độ hoàn thành (%) so với số điểm chuẩn tối đa của tiêu chí đó.


Ví dụ: Một tiêu chí có số điểm tối đa là 4 điểm, nếu mức độ hoàn thành chỉ đạt 80%.


Số điểm được tính cho tiêu chí này là: 4 x 80% = 3,2 điểm.


(Chú ý: Riêng tiêu chí “Kiện toàn tổ chức cán bộ Tư pháp cấp huyện, cấp xã, đến hết năm 2011 đảm bảo có 40% số Ủy ban nhân dân cấp xã có 02 cán bộ Tư pháp-Hộ tịch, 90% số cán bộ Tư pháp-Hộ tịch cấp xã có trình độ Trung cấp Luật trở lên”, thời gian được tính là 03 quý (từ 01/01/2011 đến 30/9/2011), mỗi quý là 3 điểm, căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ Sở Tư pháp nhân với tỷ lệ % để tính điểm tối đa của đơn vị mình).

1.2. Số điểm tự chấm tối đa cho mỗi tiêu chí không được vượt quá số điểm tối đa đã quy định.


1.3. Tổng số điểm đánh giá là tổng cộng của các điểm đã đạt được đối với từng nhiệm vụ.


III. Căn cứ xếp hạng

Hạng A (xuất sắc): Từ đủ 180 điểm đến 200 điểm;


Hạng B (khá): Từ đủ 150 đến dưới 180 điểm.


Hạng C (trung bình): Từ đủ 100 đến dưới 150 điểm.


Hạng D (yếu): Dưới 100 điểm.

IV. Tổ chức thực hiện


1. Thời điểm tự đánh giá, xếp hạng của Sở Tư pháp được tính từ 01/10/2010 đến 30/9/2011.


 Bản tự xếp hạng này phải có ý kiến xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, gửi 01 bản về Bộ Tư pháp (Vụ Thi đua, Khen thưởng) trước ngày 20 tháng 10 năm 2011.


2. Trưởng khu vực thi đua xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo các tiêu chí được quy định trong Bản tiêu chí xếp hạng này đối với các Sở Tư pháp trong khu vực.


3. Trên cơ sở tự chấm điểm và tự xếp hạng của các Sở Tư pháp, trong trường hợp cần thiết Bộ Tư pháp sẽ lập đoàn kiểm tra (hoặc kiểm tra theo kế hoạch) để kiểm tra một số địa phương về việc thực hiện các nội dung của Bản tiêu chí này, sau đó sẽ tiến hành xem xét, đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp.


Trường hợp kiểm tra, phát hiện thấy việc tự chấm điểm không trung thực, không đúng thực tế thì sẽ bị trừ toàn bộ số điểm của tiêu chí/nhiệm vụ đó.


4. Vụ Thi đua, khen thưởng có trách nhiệm rà soát hồ sơ việc tự chấm điểm của các Sở Tư pháp, xin ý kiến nhận xét của Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ về hoạt động chuyên môn của Sở, đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp tổ chức đánh giá, xếp hạng và xin ý kiến các Thứ trưởng phụ trách đơn vị, sau đó trình Bộ trưởng quyết định công nhận trước ngày 20/11/2011 để phục vụ công tác xét khen thưởng cuối năm./.
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